
 Phần viết 
 Phần 

phỏng vấn 
 Tổng điểm 

1 CC.01 Phạm Thị Diệu Linh 24/10/1983
Trung tâm Y tế huyện Tân 

Uyên

Phòng Nghiệp vụ Dược - Sở Y 

tế

Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn
       37.50         34.50           72.00   

Trúng 

tuyển

2 CC.02 Phạm Huỳnh Kháng 30/4/1981
Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Lai Châu

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa 

gia đình, Sở Y tế

Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn
       37.75         40.50           78.25   

Trúng 

tuyển

3 CC. 03 Trịnh Đình Hùng 10/6/1987

Viên chức Phòng Văn hóa 

và Thông tin huyện Phong 

Thổ

Phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện Phong Thổ

Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn
       35.50         44.00           79.50   

Trúng 

tuyển

4 CC.04 Nguyễn Văn Thọ 10/5/1985 Bảo tàng tỉnh Lai Châu

Phòng Quản lý Văn hóa và Gia 

đình, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch

Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn
       38.00         50.00           88.00   

Trúng 

tuyển

5 CC. 05 Lê Thị Kim Liên 03/01/1991
Công chức Văn hóa - Xã 

hội thị trấn Tân Uyên

Phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện Tân Uyên

Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn
       29.50         32.00           61.50   

Trúng 

tuyển

6 CC. 06 Nguyễn Văn Tiến 23/11/1982
Trung tâm Giám định chất 

lượng xây dựng

 Chi cục Giám định xây dựng, 

Sở Xây dựng

Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn
       31.00         29.00           60.00   

Trúng 

tuyển

7 CC. 07 Mùa Thị Thương 11/9/1989

Ban QLDA  đầu tư xây 

dựng các công trình Dân 

dụng và Công nghiệp tỉnh

Phòng Quản lý nhà và thị 

trường bất động sản, Sở Xây 

dựng

Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn
       27.50         27.00           54.50   

Trúng 

tuyển

Kết quả

Kiểm tra điều 

kiện, tiêu 

chuẩn

KẾT QUẢ KIỂM TRA, SÁT HẠCH 

Tiếp nhận vào làm công chức không qua thi tuyển; xét chuyển cán bộ, công chức xã thành công chức huyện 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       tháng        năm 2021 của UBND tỉnh Lai Châu)

Cơ quan, đơn vị tiếp nhận 
Cơ quan, đơn vị hiện đang 

công tác 

Ngày, tháng, 

năm sinh
Họ và tên

Số báo 

danh
STT

 Kết quả sát hạch 

1



 Phần viết 
 Phần 

phỏng vấn 
 Tổng điểm 

Kết quả

Kiểm tra điều 

kiện, tiêu 

chuẩn

Cơ quan, đơn vị tiếp nhận 
Cơ quan, đơn vị hiện đang 

công tác 

Ngày, tháng, 

năm sinh
Họ và tên

Số báo 

danh
STT

 Kết quả sát hạch 

8 CC. 08 Lù Thị Hiểu 16/8/1990
Viên chức Phòng Kinh tế 

hạ tầng huyện Mường Tè

Phòng Kinh tế hạ tầng huyện 

Mường Tè

Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn

Không 

trúng 

tuyển

9 CC. 09 Bùi Thế Dũng 10/02/1977
Ban QLDA thành phố Lai 

Châu

Phòng Quản lý đô thị thành phố 

Lai Châu

Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn
       34.75         30.00           64.75   

Trúng 

tuyển

10 CC.10
Nguyễn Thị Mai 

Liên
03/02/1981

Trung tâm Công nghệ 

Thông tin và Truyền thông, 

Sở Thông tin và Truyền 

thông

Phòng Bưu chính - Viễn thông - 

Công nghệ thông tin, Sở Thông 

tin và Truyền thông

Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn
       38.00         43.00           81.00   

Trúng 

tuyển

11 CC.11 Vũ Thanh Bình 23/7/1986
Trung tâm khuyến công, Sở 

Công Thương
Thanh tra Sở Công Thương

Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn
       38.00         41.00           79.00   

Trúng 

tuyển

12 CC.12 Trần Kim Tiến 28/4/1981
Chủ tịch UBND thị trấn Sìn 

Hồ, huyện Sìn Hồ
Thanh tra huyện Sìn Hồ

Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn
       37.87         47.50           85.37   

Trúng 

tuyển

13 CC.13 Nguyễn Thị Thùy 02/04/1983

Công chức Tài chính - kế 

toán UBND Thị trấn Than 

Uyên

Thanh tra huyện Than Uyên
Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn
       35.75         26.00           61.75   

Trúng 

tuyển

14 CC.14 Đặng Thị Nga 16/11/1979
Trường Tiểu học thị trấn 

Phong Thổ

Văn phòng HĐND - UBND 

huyện Phong Thổ

Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn
       25.75         33.00           58.75   

Trúng 

tuyển

15 CC.15 Vàng Thị Mai 01/9/1991

Công chức Văn phòng - 

Thống kê UBND xã San 

Thàng, thành phố Lai châu

Phòng Nội vụ thành phố Lai 

Châu

Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn
       29.25         39.00           68.25   

Trúng 

tuyển

16 CC.16 Hoàng Huyền Anh 02/9/1985
Trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn

Phòng Khảo thí và Quản lý chất 

lượng giáo dục, Sở Giáo dục và 

Đào tạo

Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn
       30.50         37.00           67.50   

Trúng 

tuyển

 Không tham dự sát hạch 

2



 Phần viết 
 Phần 

phỏng vấn 
 Tổng điểm 

Kết quả

Kiểm tra điều 

kiện, tiêu 

chuẩn

Cơ quan, đơn vị tiếp nhận 
Cơ quan, đơn vị hiện đang 

công tác 

Ngày, tháng, 

năm sinh
Họ và tên

Số báo 

danh
STT

 Kết quả sát hạch 

17 CC.17 Đặng Đình Sơn 09/3/1984
Trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn

Phòng giáo dục trung học - 

thường xuyên và chuyên 

nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo

Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn
       33.50         33.50           67.00   

Trúng 

tuyển

18 CC.18 Trần Thị Thủy 15/10/1981
Trường THCS thị trấn Tân 

Uyên 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Tân Uyên

Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn
       35.87         42.00           77.87   

Trúng 

tuyển

19 CC.19 Hà Văn Trường 01/12/1978
Trường THCS xã Pắc Ta, 

huyện Tân Uyên

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Tân Uyên

Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn
       36.87         34.00           70.87   

Trúng 

tuyển

20 CC.20 Nguyễn Thị Huệ 01/5/1970
Trường Tiểu học xã Thân 

Thuộc, huyện Tân Uyên

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Tân Uyên

Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn
       34.00         31.00           65.00   

Trúng 

tuyển

21 CC.21 Nguyễn Thị Thanh 09/3/1982
Trường THCS xã Thân 

Thuộc, huyện Tân Uyên
Phòng Nội vụ huyện Tân Uyên

Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn
       36.12         45.00           81.12   

Trúng 

tuyển

22 CC.22 Lê Văn Thiệu 29/11/1982
Trường Tiểu học xã Nậm 

Cần, huyện Tân Uyên

Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn huyện Tân 

Uyên

Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn
       37.50         40.00           77.50   

Trúng 

tuyển

23 CC.23 Phan Thị Anh 24/02/1975
Trường THCS xã Trung 

Đồng, huyện Tân Uyên
Phòng Y tế huyện Tân Uyên

Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn
       37.50         43.00           80.50   

Trúng 

tuyển

24 CC.24 Phạm Ngọc Thư 01/02/1984
Trường THCS xã Phúc 

Khoa, huyện Tân Uyên

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Tân Uyên

Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn
       37.75         44.50           82.25   

Trúng 

tuyển

25 CC.25 Nguyễn Khắc Bắc 24/11/1979

Ban QLDA 

XDCB&HTBTDDTĐC, 

huyện Tân Uyên

Phòng Tài chính - Kế hoạch 

huyện Tân Uyên

Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn
       34.00         45.50           79.50   

Trúng 

tuyển

3



 Phần viết 
 Phần 

phỏng vấn 
 Tổng điểm 

Kết quả

Kiểm tra điều 

kiện, tiêu 

chuẩn

Cơ quan, đơn vị tiếp nhận 
Cơ quan, đơn vị hiện 

đang công tác 

Ngày, tháng, 

năm sinh
Họ và tên

Số báo 

danh
STT

 Kết quả sát hạch 

26 CC.26 Lò Thị Minh Phương 05/5/1990
Viên chức Phòng Kinh tế 

Thành phố Lai Châu

Văn phòng HĐND-UBND 

thành phố Lai Châu

Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn
       35.50         27.00           62.50   

Trúng 

tuyển

27 CC.27 Nguyễn Ngọc Tuấn 14/7/1987
 Ban Quản lý rừng phòng 

hộ huyện Tân Uyên

Văn phòng HĐND-UBND 

huyện Tân Uyên

Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn
       37.50         35.50           73.00   

Trúng 

tuyển

28 CC.28 Lưu Hồng Thảo 07/7/1977
Trường THCS Hoàng Liên 

thị trấn Tân Uyên

Văn phòng HĐND-UBND 

huyện Tân Uyên

Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn
       37.25         40.00           77.25   

Trúng 

tuyển

29 CC.29 Lò Văn Thanh 18/8/1984

Công chức Tư pháp - Hộ 

tịch, UBND xã Pha Mu, 

huyện Than Uyên

Phòng Tư pháp huyện Than 

Uyên

Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn
       37.25         33.00           70.25   

Trúng 

tuyển

30 CC.30 Điêu Thị Điệp 01/10/1986

Công chức Văn phòng 

Thống kê  UBND xã 

Mường Mít, huyện Than 

Uyên

Phòng Tư pháp huyện Than 

Uyên 

Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn
       37.00         33.50           70.50   

Trúng 

tuyển

31 CC.31 Ngô Thị Lan 14/5/1974
Trường Mầm non Pa Vệ 

Sủ, huyện Mường Tè

Phòng GD và ĐT huyện 

Mường Tè

Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn
       32.12         32.25           64.37   

Trúng 

tuyển

32 CC.32 Vũ Thị Huế 06/4/1985
Trường Mầm non Đoàn 

Kết, thành phố Lai Châu

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thành phố Lai Châu

Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn
       35.87         36.50           72.37   

Trúng 

tuyển

33 CC.33 Vũ Thị Sáng 15/9/1983
Trường Mầm non Nậm 

Chà, huyện Nậm Nhùn

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Nậm Nhùn

Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn
       36.37         37.25           73.62   

Trúng 

tuyển

34 CC.34 Nguyễn Thanh Huệ 17/12/1986

Công chức Văn hóa - Xã 

hội xã Hua Nà, huyện Than 

Uyên

Phòng Dân tộc, huyện Than 

Uyên

Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn
       34.87         28.00           62.87   

Trúng 

tuyển

4



 Phần viết 
 Phần 

phỏng vấn 
 Tổng điểm 

Kết quả

Kiểm tra điều 

kiện, tiêu 

chuẩn

Cơ quan, đơn vị tiếp nhận 
Cơ quan, đơn vị hiện 

đang công tác 

Ngày, tháng, 

năm sinh
Họ và tên

Số báo 

danh
STT

 Kết quả sát hạch 

35 CC.35 Phạm Thị Lan 02/6/1984

Công chức Văn hóa - Xã 

hội xã Thân Thuộc, huyện 

Tân Uyên

Phòng Lao động Thương binh 

và Xã hội huyện Tân Uyên

Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn
       35.62         35.50           71.12   

Trúng 

tuyển

36 CC.36 Đỗ Ngọc Toán 10/5/1982

Công chức Địa chính - 

Nông nghiệp - Xây dựng 

và Môi trường, UBND xã 

Mường Than

Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện Than Uyên

Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn
       37.62         34.00           71.62   

Trúng 

tuyển

37 CC.37 Nguyễn Duy Lập 24/01/1986

Công chức ĐC-NN-XD-

MT xã Nậm Cần huyện 

Tân Uyên

Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện Tân Uyên

Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn
       37.00         33.00           70.00   

Trúng 

tuyển

38 CC.38 Hà Tiến Hiệu 08/9/1986

Công chức ĐC-NN-XD-

MT xã Trung Đồng, huyện 

Tân Uyên

Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện Tân Uyên

Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn
       37.87         32.00           69.87   

Trúng 

tuyển

39 CC.39 Đoàn Văn Toàn 24/2/1980
Chủ tịch UBND phường 

Quyết Thắng, TP Lai châu

Phòng Tài nguyên và Môi 

trường, thành phố Lai Châu

Đủ điều kiện, 

tiêu chuẩn
       34.12         35.00           69.12   

Trúng 

tuyển
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